	PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIA THỤY

ĐỀ 1
	ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6   
Năm học 2017- 2018  
Ngày thi: 19/4/2018
Thời gian làm bài: 45 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm) (Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào bài làm).
Câu 1.(1 điểm) Trường hợp không vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là:

A. Bóc thư không phải của mình mà là của bạn thân ra đọc.

B. Bóc thư để kiểm soát.

C. Thu giữ thư tín theo quy định của pháp luật.

D. Nghe trộm điện thoại.
Câu 2.(1 điểm) Trường hợp không vi phạm pháp luật về bảo hộ về tính mạng, thân thể của người khác:

A. Ông H bị bắt theo quyết định của Tòa án nhân dân.

B. Công an nghi bà M buôn bán ma túy liền bắt bà M.

C. Uống rượu say đánh chủ quán bị thương.

D. Chăng dây điện diệt chuột làm chết người.

Câu 3.(1 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại vào bài làm cụm từ còn thiếu ở chỗ trống trong câu sau sao cho đúng với nội dung bài đã học.

- Học tập là............................(1)..........................của công dân.

- Gia đình có..........................(2)...........................tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình, đặc biệt là ở bậc Giáo dục Tiểu học.

II. Tự luận: ( 7 điểm )

Câu 1. (3 điểm) Em sẽ làm gì khi gặp những trường hợp sau?

a. Em bị người khác xâm hại danh dự, nhân phẩm.

b. Em nhặt được thư của người khác.

c. Có người tự ý đòi vào khám xét nhà em.
Câu 2. (4 điểm ) Cho tình huống sau:

Ngày chủ nhật, Hùng (15 tuổi) lấy xe máy của mẹ đèo em đến nhà bà chơi. Thấy trời nắng, Hùng mang theo chiếc ô (dù). Trên đường đi, Hùng bảo em ngồi sau mở ô ra che nắng cho hai anh em. Đi được một đoạn thì hai bạn bị chú cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe lại. Cả hai ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị giữ lại.

Em hãy cho biết Hùng và em Hùng đã vi phạm những quy định nào về an toàn giao thông.

Lưu ý: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra.
	PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIA THỤY

ĐỀ 2
	ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6   

Năm học 2017- 2018  
Ngày thi: 19/4/2018

Thời gian làm bài: 45 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm) (Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào bài làm).
Câu 1.(1 điểm) Công dân là: 

A. Căn cứ xác định công dân của một nước.

B. Người mang quốc tịch Việt Nam.

C. Mọi người dân đều có quyền có quốc tịch.

D. Người dân của một nước.
Câu 2.(1 điểm) Hàng ngày Hà đi học thường bị một nhóm con trai lớn trêu ghẹo, bắt nạt. Cách ứng xử đúng của Hà là:

A. Bạn Hà tỏ thái độ phản đối nhóm con trai và báo cho cha mẹ, thầy, cô giáo biết.

B. Bạn Hà sợ hãi không dám đi học.

C. Bạn Hà mắng và cãi nhau với đám con trai.

D. Bạn Hà không phản ứng gì.

Câu 3.(1 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại vào bài làm cụm từ còn thiếu ở chỗ trống trong câu sau sao cho đúng với nội dung bài đã học.

- Học tập là............................(1)..........................của công dân.

- Gia đình có..........................(2)...........................tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình, đặc biệt là ở bậc Giáo dục Tiểu học.

II. Tự luận: ( 7 điểm )

Câu 1. (3 điểm) Em sẽ có cách ứng xử như thế nào trong các trường hợp sau:

a. Em thấy một người lớn đánh đập một em nhỏ.

b. Em thấy bạn của em lười học, trốn học đi chơi.
c. Có người tự ý đòi vào khám xét nhà em.

Câu 2. (4 điểm ) Cho tình huống sau:

Nhà Bình ở cạnh nhà Hải. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Bình đã chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải.

a. Bình đã vi phạm quyền gì của công dân?

b. Hải có thể có những cách ứng xử nào? ( nêu ít nhất 3 cách )

c. Theo em, cách ứng xử nào là phù hợp nhất trong tình huống đó? Vì sao?
Lưu ý: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra.

	PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIA THỤY

ĐỀ 1
	ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9   

Năm học 2017- 2018  
Ngày thi: 13/4/2018

Thời gian làm bài: 45 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm)

(Ghi lại những chữ cái trước những câu trả lời đúng vào bài làm).

Câu 1.(1 điểm) Theo em, đối tượng nào sau đây được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật ?

A. Người mất năng lực hành vi dân sự 

B. Người bị nhiễm HIV/AIDS 

C. Người chưa thành niên 

D. Công dân có quyền tự do lựa chọn ngành nghề và quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật và sự quản lí của Nhà nước.

Đ. Công dân có quyền tự do lựa chọn ngành nghề và quy mô kinh doanh theo khả năng của bản thân, không bị bất cứ ràng buộc nào.

Câu 2.(1 điểm) Người nào trong những trường hợp sau đây phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình?

A. Một người đang đi xe máy trên đường, bất ngờ có một em bé chạy ngang qua đầu xe, người điều khiển xe máy phanh gấp làm nhiều người đi sau bị ngã.

B. Một người lái xe uống rượu say, không làm chủ được tay lái, đã đâm xe vào người đi đường.

C. Một bệnh nhân tâm thần, khi lên cơn đã đập phá tài sản của người khác.

D. Một em bé lên 5 tuổi, nghịch lửa làm cháy gian bếp của nhà hàng xóm.

Đ. Nam 19 tuổi, do thiếu tiền tiêu xài nên đã trộm cắp xe máy của người khác.
Câu 3 (1 điểm ) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại vào bài làm cụm từ còn thiếu ở chỗ trống trong câu sau sao cho đúng với nội dung bài đã học.

- Vi phạm pháp luật hình sự ( tội phạm ) là:.....(1)....., được quy định trong Bộ Luật Hình sự.

- Vi phạm pháp luật hành chính là: ............(2)........................., mà không phải là tội phạm.

II. Tự luận: (7 điểm )
Câu 1. (3 điểm ) Trong chế độ XHCN, các quy định của pháp luật đều có nội dung của đạo đức, vì xử sự theo pháp luật cũng là thực hiện một hành vi đạo đức.
a. Em có suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên?

b. Em hãy lấy ví dụ để chứng minh.
Câu 2. (4 điểm ) Cho tình huống: Q là thiếu niên (12 tuổi) rất hay gây gổ đánh nhau với mọi người và ăn cắp vặt. Vừa rồi, có người trông thấy Q lấy trộm xe đạp của ông H đầu ngõ đem bán và đã báo Công an nên Q bị bắt về đồn. Tuy nhiên, chỉ nửa ngày sau đã thấy Q ở ngoài phố. 

Mọi người bàn tán và đưa ra các ý kiến khác nhau, theo em ý kiến nào đúng, vì sao?

a. Q phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

b. Q không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì Q chưa đủ 14 tuổi.

c. Q đã vi phạm pháp luật hành chính và phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi trộm cắp của mình.

Lưu ý: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra.

	PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIA THỤY

ĐỀ 2
	ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9   

Năm học 2017- 2018  
Ngày thi: 13/4/2018

Thời gian làm bài: 45 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm)

(Ghi lại những chữ cái trước những câu trả lời đúng vào bài làm).

Câu 1.(1 điểm) Trong các hành vi sau đây, hành vi nào là vi phạm pháp luật hình sự?

A. Đi xe phân khối lớn khi chưa đủ 17 tuổi

B. Vay tiền đã quá hạn, dây dưa không trả

C. Cất giùm người quen một gói nhỏ heroin

D. Lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh

Đ. Tổ chức đua xe máy trái phép.

Câu 2.(1 điểm) Pháp luật cấm kết hôn trong trường hợp nào dưới đây?

A. Người Việt Nam với người nước ngoài.

B. Người bị bệnh, không có khả năng làm chủ hành vi của mình.

C. Giữa những người có họ trong phạm vi 4 đời.

D. Giữa con riêng của vợ và con riêng của chồng.

Đ. Giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời.

Câu 3.(1 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại vào bài làm cụm từ còn thiếu ở chỗ trống trong câu sau sao cho đúng với nội dung bài đã học.

- Vi phạm pháp luật dân sự: Là hành vi vi phạm pháp luật, ………….(1).................(quan hệ sở hữu, chuyển dịch tài sản,…) và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ, như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp….

- Vi phạm kỉ luật: Là hành vi vi phạm pháp luật, ………………(2)……………. do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.

II. Tự luận: (7 điểm )

Câu 1. (3 điểm ) Trình bày nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân ? Em hãy nêu ba việc công dân có thể làm để quản lí nhà nước và xã hội ?
Câu 2. (4 điểm ) Cho tình huống : Do có mâu thuẫn với nhau, B và D cãi lộn và đánh nhau. B đã dùng gậy đánh D bị thương nặng, gây thương tật với tỉ lệ là 12% và phải bồi thường 10 triệu đồng để chi trả cho D trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Có người nói rằng B đã vi phạm pháp luật dân sự nên đã phải bồi thường tiền, mà bồi thường tiền tức là chịu trách nhiệm dân sự.

a. Trong trường hợp này, B. đã vi phạm pháp luật gì? Vì sao?

b. B phải chịu trách nhiệm gì?

Lưu ý: Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra.
